
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Kịch dài Kịch dài
(7/42) (8/42)

T.Tùng T.Tùng
P-2.1 B P-2.1 B

Diễn xuất trước 
ống kính

Kịch dài Diễn xuất trước 
ống kính

Kịch dài Kịch dài

(3/21) (15/42) (4/21) (16/42) (17/42)
C.Thư T.Minh C.Thư T.Minh T.Minh
P-2.4 P- 2.4 P-2.4 P- 2.4 P- 2.4

Diễn xuất trước 
ống kính Kịch dài Diễn xuất trước 

ống kính Kịch dài Diễn xuất trước 
ống kính

 Kịch dài (16/42) 
T.Tưởng, T.Sơn

(1/21) (14/42) (2/21) (15/42) (3/21) P- 2.1 B

T.Tưởng T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng T.Tưởng, T.Sơn T.Tưởng Kịch dài (17/42) 
T.Tưởng, T.Sơn

P-2.1 B P-2.3 P-2.1 B P-2.2 P-2.3 HTA
(17g30-20g30)

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Phân tích tác 
phẩm sân khấu

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

(10/42) (11/42) (2/12) (12/42)
T.Tiến T.Tiến C.Yến T.Tiến
P-2.3 P-2.1 B P-0.4 P-2.4

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Kịch nước ngoài - 
cổ điển Kịch câm Hóa trang hiệu 

ứng đặc biệt
Phân tích tác 

phẩm sân khấu
Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

(13/42) (14/42) (1/12) (4/12) (2/12) (2/12) (2/12) (15/42)
T.Quang T.Quang T.Sang C.Loan C.Yến T.Hồng T.Hồng T.Quang

P-2.2 P-2.2 P-2.2 P-Đa năng P-0.4 P-2.2 P-2.2 P-2.3
(Sử dụng MC) (Nhóm 1) (Nhóm 3)

Kịch câm Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Hóa trang hiệu 
ứng đặc biệt

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Phân tích tác 
phẩm sân khấu

Kịch nước ngoài - 
cổ điển

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

Kỹ thuật thể hiện 
tiếng nói nhân vật

(1/12) (9/42) (4/12) (10/42) (2/12) (11/42) (2/12) (2/12)
T.Sang C.An C.Loan C.An C.Yến C.An T.Hồng T.Hồng

P- Đa năng P-2.3 P-Đa năng P-2.3 P-0.4 P-2.3 P-2.2 P-2.2
(Nhóm 3) (Nhóm 2)

Tiểu phẩm tổng 
hợp Giáo dục thể chất Hình thể cổ điển Biên kịch

Lịch sử sân khấu 
Việt Nam & Thế 

Giới
Tiếng anh Tiểu phẩm tổng 

hợp Biên kịch Kỹ thuật nói diễn 
cảm Giáo dục thể chất QLKH Thương 

hiệu cá nhân
Tâm lý học đại 

cương

(10/36) (3/15) (2/9) (1/18) (2/12) (20/24) (11/36) (2/18) (2/12) (4/15) (1/6) (1/9)

C.Nga T.Bảo C.H.Năm C.Chi C.Yến C.Mai C.Nga C.Chi C. Vân T.Bảo T.Lộc C.Nhàn

P-2.3 Sân trường P-Đa năng P-2.1B HTB P-1.1 P-2.3 P-2.1B P-2.2 Sân trường HTA P-0.4
(17g30-20g30) (Sử dụng MC) (17g30-20g30)

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2023-2024: Tuần 26 (Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

Lớp
THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Đạo diễn
K27

(02SV)

Diễn viên
27A

(15SV)

Diễn viên
27B

(15SV)

Đạo diễn
K28

(11SV)

Diễn viên
28A

(26SV)

Diễn viên
28B

(25SV)

Đạo diễn 
K29

(14SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Kỹ thuật nói diễn 
cảm Giáo dục thể chất Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp            

Lịch sử sân khấu 
Việt Nam & Thế 

Giới
Tiếng anh Tiểu phẩm tổng 

hợp Hình thể cổ điển Tiểu phẩm tổng 
hợp

 Tin học 
(10/15) T.Luân

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

Tâm lý học đại 
cương

(2/12) (3/15) (10/36) (11/36) (2/12) (20/24) (12/36) (2/12) (13/36) P-0.7 (1/6) (1/9)

C.Vân T.Bảo T.Tiến T.Tiến C.Yến C.Mai T.Tiến C.H.Năm T.Tiến
Giáo dục thể chất 

(4/15)
T.Bảo

T.Lộc C.Nhàn

HTB Sân trường P- 2.3 P-2.4 HTB P-1.1 P- 2.2 P-Đa năng P-Đa năng Sân trường HTA P-0.4
(17g30-20g30) (Sử dụng MC) (17g30-20g30)

Tin học Kỹ thuật nói diễn 
cảm

Tiểu phẩm tổng 
hợp

Hình thể cổ điển 
(2/12) 

C.H.Năm

Lịch sử sân khấu 
Việt Nam & Thế 

Giới

Tâm lý học đại 
cương

Tiếng Anh
(19/24)
C.Mai

Tiểu phẩm tổng 
hợp

QLKH Thương 
hiệu cá nhân

(9/15) (2/12) (13/36) P-Đa năng (2/12) (1/9) HTB (14/36) (1/6)

T.Luân T.Hồng T.Tùng, C.Đức
Giáo dục thể chất 

(3/15)
T.Bảo

C.Yến C.Nhàn
Giáo dục thể chất 

(4/15)
T.Bảo

T.Tùng, C.Đức T.Lộc

P-0.7 P-2.2 P-2.2 Sân trường HTB P-0.4 Sân trường P-Đa năng HTA
(17g30-20g30) (17g30-20g30)

Tiểu phẩm tổng 
hợp Tin học Tiểu phẩm tổng 

hợp

Tiểu phẩm tổng 
hợp

(16/36)
C.Phượng

Lịch sử sân khấu 
Việt Nam & Thế 

Giới

Tâm lý học đại 
cương Hình thể cổ điển Tiếng Anh (19/24)

C.Mai
Tiểu phẩm tổng 

hợp
Tiểu phẩm tổng 

hợp
QLKH Thương 

hiệu cá nhân
Kỹ thuật nói diễn 

cảm

(Ôn tập) (11/15) (15/36) HTB (2/12) (1/9) (2/12) HTB (SV tập bài) (17/36) (1/6) (2/12)

C.Phượng T.Luân C.Phượng
Giáo dục thể chất 

(3/15) 
T.Bảo

C.Yến C.Nhàn C.H.Năm
Giáo dục thể chất 

(4/15)
T.Bảo

C.Phượng T.Lộc T.Hồng

P- 2.4 P-0.7 HTB Sân trường HTB P-0.4 P-Đa năng Sân trường P-0.3 P-2.3 HTA P-2.2
(17g30-20g30) (17g30-20g30)

Thi tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Thi tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập 
tốt nghiệp

Bài tập tốt 
nghiệp

Bài tập tốt 
nghiệp

Chính trị (3/8) (4/8) (5/8) (6/8) (11/16) (12/16) (15/16) (16/16) (15/16) (16/16) (7/8) (8/8)

C.Kim C.Kim C.Kim C.Kim T.Giang T.Giang T.Giang T.Giang T.Giang T.Giang C.Kim C.Kim

P-1.1 P-2.5 P-1.1 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-2.5

Tin học Tiếng anh Giáo dục thể chất

(9/15)
T.Luân
P-0.7

( 19/24) (4/12)

Giáo dục thể chất C.Kim T.Bảo

(3/12) T.Bảo P-0.4 Sân trường
Sân trường

(17g30 -20g30)
(17g30 -20g30)

Lịch sử mỹ thuật 
trang phục 

TG&VN

Thiết kế 
thời trang 

K28
(09SV)

Diễn 
viên 

K29A 
(31SV)

Diễn 
viên 

K29B 
(31SV)

Diễn 
viên 

K29C 
(31SV)

Thiết kế 
thời 

trang 
K27

(08SV)

Thiết kế 
thời 

trang 
K29

(14SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Pano nâng cao Bao bì hộp giấy Pano nâng cao Pano nâng cao Bao bì hộp giấy

(4/12) (2/27) (5/12) (6/12) (3/27)
C.Anh C.Nhàn C.Anh C.Anh C.Nhàn
P-0.3 P-0.7 P-2.6 P-2.6 P-0.6

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

Tiếng anh Đồ họa 2 Giáo dục thể chất Thi Đồ họa 2 Mỹ thuật ứng 
dụng

Mỹ thuật ứng 
dụng

( 18/24)
(2/15)

(3/12) Tin học
(3/15)

(3/30)
(4/30)
C.Nga
P-0.3

C.Kim C.Nhàn T.Bảo T.Luân C.Nhàn C.Nga Giáo dục thể chất

P-0.4
P-0.7

Sân trường P-0.7
P-0.7

P-0.3
(4/12)
T.Bảo

(17g30 -20g30) Sân trường
(17g30 -20g30)

Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
Treo bài 
tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Chính trị

P-1.1 P-1.1 HTB HTB
(17g30 -20g30)

Ảnh Macro Ảnh Macro Ảnh Macro Xử lý ảnh KTSNC Ảnh Macro Ảnh Macro Xử lý ảnh KTSNC Ảnh Macro Ảnh Macro

( 8/15) ( 9/15) ( 10/15) ( 3/24) ( 11/15) ( 12/15) ( 4/24) ( 13/15) ( 14/15)
T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Toan T.Lễ T.Lễ T.Toan T.Lễ T.Lễ
P. 2.6 P. 2.6 P. 2.6 P- 0.7 P. 2.6 P. 2.6 P- 0.7 P. 2.6 P. 2.6

Tiếng anh Ảnh Macro Ảnh Macro Ảnh Macro Xử lý ảnh KTSNC Tin học Ảnh Macro Ảnh Macro Xử lý ảnh KTSNC Ảnh Macro Ảnh Macro

( 18/24) ( 8/15) ( 9/15) ( 10/15) (3/24)
(9/15)
T.Luân
P-0.7

( 11/15) ( 12/15) (4/24) ( 13/15)
(14/15)

T.Lễ
P-2.6

C.Kim T.Lễ T.Lễ T.Lễ T.Toan Giáo dục thể chất T.Lễ T.Lễ T.Toan T.Lễ Giáo dục thể chất

P-0.4 P. 2.6 P. 2.6 P. 2.6 P-0.7
(3/12)
T.Bảo P. 2.6 P. 2.6 P-0.7 P. 2.6

(4/12)
T.Bảo

Sân trường
(17g30 -20g30)

Sân trường
(17g30 -20g30)

Bài tập tốt nghiệp

(2/24)
C.Nữ
P-0.2

BC tranh PC BC tranh PC Tranh khắc gỗ Tranh khắc gỗ Tranh khắc gỗ

(3/30) (4/30) (4/27) (5/27) (6/27)
C.Dung C.Dung C.Phương C.Phương C.Phương
P-0.3 P-0.3 P-0.3 P-0.3 P-0.3

Lịch sử nhiếp 
ảnh TG & VN

Thực hiện bộ 
ảnh theo chủ đề

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K28

(10SV)

Thiết kế 
công 

nghiệp 
K29

(10SV)

Nhiếp 
ảnh K27
(04SV)

Nhiếp 
ảnh K28
(08SV)

Nhiếp 
ảnh K29
(20SV)

Hội họa 
K27

(13SV)

Hội họa 
K28

(08SV)

Thực hiện bộ ảnh 
theo chủ đề



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Tiếng anh Hình họa 
cơ bản 2

Hình họa 
cơ bản 2 Kí họa đơn giản Kí họa đơn giản Thi Giáo dục thể chất

( 18/24) (2/21) (3/21) (3/21)
(4/21)
C.Nữ
P-0.2

Tin học (4/12)

C.Kim T.Công T.Công C.Nữ Giáo dục thể chất 
(3/12) T.Luân T.Bảo

P-0.4 P-0.2 P-0.2 P-0.2 T.Bảo P-0.7 Sân trường

Sân trường
(17g30 -20g30)

(17g30 -20g30)

Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Chính trị Tổng quan DL & 
Văn hóa DL

P- 1.1 P- 1.2

Anh văn chuyên 
ngành 3

Lịch sử VH các 
nước ĐNA

AV chuyên ngành 
3

(3/30) (2/9) (4/30)
C. Kim T. Minh C. Kim
P- 1.1 P- 2.1 B P - 1.1

Tổng quan du lịch Giáo dục thể chất Văn hóa các dân 
tộc VN

Tin học Văn hóa các dân 
tộc VN

Tiếng Anh 
Giáo dục thể chất

(2/9) (3/15) (3/9) (7/15) (4/9) (19/24) (4/15)
C. Dịu T. Bảo T. Tuyền T. Luân T. Tuyền C. Kim T. Bảo
P - 2.6 Sân trường P- 2.1 B P - 0.6 P - 1.1 P - 0.4 Sân trường

(17g30 - 20g30) (17g30 - 20g30)

Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp Thi tốt nghiệp
Tập bài thi tốt 

nghiệp 
Tập bài thi tốt 

nghiệp 
Chạy chương 

trình tốt nghiệp
Chạy chương 

trình tốt nghiệp
Chạy chương 

trình tốt nghiệp Thi tốt nghiệp

Chính trị

Xây dựng kế 
hoạch TC và QL 

các hoạt động văn 
hóa

Xây dựng kế 
hoạch TC và QL 

các hoạt động 
văn hóa

Thực hành nghề 
nghiệp

Thực hành nghề 
nghiệp

Thực hành nghề 
nghiệp

Thực hành nghề 
nghiệp

Thực hành nghề 
nghiệp

Biên tập và dàn 
dựng một chương 
trình nghệ thuật 
tổng hợp hoặc 

tuyên truyền lưu 
động

(Vấn đáp) (Vấn đáp) T. Hùng, C.Giang T. Hùng, C.Giang T. Hùng, C.Giang T. Hùng , C.Giang T. Hùng

P- 1.2 P-1.3, 1.4 P-1.3, 1.4 P-1.2 P-1.3 HTA HTA HTA HTA

Văn hóa gia đình Quản lý di sản 
Văn hóa

Quản lý di sản 
Văn hóa Thanh nhạc

(2/9) (3/9) (4/9) (9/15)

C. Trang C. Vui C. Vui C. Bích

P- 1.3 P-1.2 P-1.2 P-1.2

HD
Du lịch

K29
(09SV)

Hội họa 
K29

(11SV)

HD
Du lịch

K27 
(12SV)

HD
Du lịch 

K28
(10SV)

Quản lý 
văn hóa 

K27
(23SV)

Quản lý
văn 
hóa 
K28

(18SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Chất liệu và 
PPDD múa

Nhiếp ảnh và 
quay phim cơ bản 

(2/9)
T.Hiếu

Tin học Chất liệu và 
PPDD múa

Quản lý các thiết 
chế văn hóa Tiếng anh Giáo dục thể chất   

(1/12) P-1.3 (7/15) (2/12) (3/7) (19/24)  (4/15)   

C.Quỳnh Giáo dục thể chất 
(3/15)
T. Bảo

T. Luân C.Quỳnh C. Vui C. Kim  T. Bảo

P-Đa năng Sân trường P - 0.6 HTA P-1.3 P-0.4 Sân trường

(17g30 - 20g30) (17g30 - 20g30)

Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6 Thanh nhạc 6

N5 N9 N11 N1 N2 N7 N4 N8 N10 N6 N12 N13 N5 N3 N7 N4 N6 N8 N10 
N11 N9 N12 N1 N2 N13 

C. Vy, C. Trúc, T. 
Hòa

C. Hoa, T.Ngân, 
C. Phương

T.Khoa, T.Thiện, 
C.Hân

T.Nam, T.Đạt, 
T.Hiền C.Vy T.Tú, C.Phương

T.Khoa, T.Thiện,T. 
Nam  C.Hân, 

T.Hòa,
C. Trúc T.Đạt C.Hoa, T.Ngân,  

T.Hiền

P- 2.13, 0.5B, 
2.14

P-2.10, 2.8, 2.14 P- 2.11, 2.8 2.10 P-2.15, 2.8, 2.12 P-2.11 P-2.9, 2.8 P- 2.11,  2.12, 
2.8, 2.10, 2.9

P-2.8 P-2.11 P-2.10, 2.9, 2.12

Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Thanh nhạc 4 Vũ đạo Vũ đạo Vũ đạo Thi

N4 N5 N6 N9 
N12 N16 N7 N13 N14 N15 N1 N2 N8 N10 N4 N5 N6 N11 

N12 N16 N7 N10 N13 N2 N8 N9 TN28 TN28 TN28 Vũ đạo

C.Thoa, C.Thùy, 
T.Thiện, T. Đạt, 

C.Hân, C.N.Trang

T.P.Cường, T.Đạt, 
T.Vũ, C.Ngọc

C.KhaLy, 
T.M.Cường, T.Nam, 

C.M.Trang

C.Thoa, C.Thùy, 
T.Thiện, C.N.Anh, 
C.Hân, C.N.Trang

T. P. Cường, C. 
M.Trang, T. Đạt

T.M.Cường, T.Nam,  
T.Đạt

T. Nam T. Nam, C.Quỳnh T. Nam, C.Quỳnh

P-2.9, 2.10, 2.8,  
2.12, 2.11, 0.8

P- 0.5A, 0.8, 
2.15, 2.13

P-0.8, 2.14, 2.12 
2.15

P-2.9 2.10, 2.8, 
2.14, 2.15, 0.8

P-1.17, 2.15, 2.14 P-2.14, 2.15, 2.13 HTB HTB HTB HTB

(Chạy sân khấu) (Chạy sân khấu) (Chạy sân khấu)

KXA4 KXA4 KXA4 KXA4 Hợp xướng Hợp xướng

N4 (1/12) N6 (1/12) N3 (1/12) N1 (1/12) N2 (8/18) N1 (8/18)

C.Nhã C.Kim T.Hùng C. Tú C. Lan C. Lan

HTA P-0.3 P-1.3 P-1.17 P-1.9 P-1.9

Chính trị Chính trị Chính trị

Nhóm A (1/15) Nhóm C (1/15) Nhóm B (1/15)

C. Trúc C. Trúc C. Trúc

HTB P-1.2 P-1.9

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC) (Sử dụng MC)

Quản lý
văn 
hóa 
K29

(17SV)

Thanh 
nhạc

27A
(53SV)

27B
(55SV)
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nhạc

 
28A

(54SV)

28B
(54SV)

28C
(38SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lớp

THỨ HAI (04/3) THỨ BA (05/3) THỨ TƯ (06/3) THỨ NĂM (07/3) THỨ SÁU (08/3) THỨ BẢY (09/3) CHỦ NHẬT (10/3)

Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2 Thanh nhạc 2

N1 N2  N8 N10 N11 N13 N16 N17 N18 
N19 N9 N14 N15 N4 N5 N6 N7 N8 N1 N3 N10 N11 

N13 N9 N19 N12 N14 N15 
N16 N17 N5 N6 N7 N2 N3 N18 N12

C.KhaLy, C.Xyta C. Hà,C. Trúc, C. 
Thoa, Mai Tú

T.Q.Vinh ,  
C.Trang, T.Kiên, 

C.An

T.Q.Vinh, T.Tú, 
T.Việt

C.Xyta , C.Hiền, 
T.Lê Vinh, 

C.Phương, C.Hà

C.KhaLy, T.Hân, 
C.Trúc, C.Thoa, 

C.Mai Tú
T.Q.Vinh, C.An

 T.Lộc, T.Tú 
T.Việt , T.Q. 
Vinh, C.Trang

C.Hiền, T. Lê 
Vinh, C.Phương C.XyTa, T.Hân T.Kiên T.Lộc

P-0.5A, 2.15
P-2.12, 1.9, 2.9, 

2.11
P-2.7, 2.13, 2.9, 

1.9 P-2.10, 2.9, 2.11
P-0.5A, 1.17, 1.9, 

2.13, 2.12
P- 2.15, 2.12, 

2.13, 2.11, 2.10 P-0.5A, 2.13
P-2.12, 2.9, 2.11, 

2.10, 0.5A P-2.8, 0.5A, 2.15 P-0.5A, 2.14 P-2.9 P-2.9

Lý thuyết âm nhạc Lý thuyết âm nhạc

Nhóm B (17/18) Nhóm A (18/18)

C. Kim C. Nhã

HTA HTA

(Sử dụng MC) (Sử dụng MC)

Lý thuyết âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Anh Tin Học CB Tiếng Anh Tiếng Anh Thi Thi Thi

Nhóm C N4 (18/24) N1 (19/24) N6 (11/15) N3 (18/24) N2 (18/24) Tin Học CB Tin Học CB Tin Học CB

 (17/18) C. Huyền C. Huyền T. Luân C. Huyền C. Huyền N8 N9 N3 N4

T. Hùng P-0.4 P-0.4 P-0.6 P-0.4 HTB T. Luân T.Tiên T.Tiên

P-1.9 P-0.7 P-0.7 P-0.7

Tin Học CB Tin Học CB Tin Học CB Tin Học CB

N5 (17/19) N7 (15/19) N1 (18/19) N2 (18/19)

C. Trang C. Trang C. Trang C. Trang

P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6

(17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45) (17g30 - 20g45)

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải đeo Thẻ SV khi đến trường.
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